DANH SÁCH SẢN PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN
TỰ CÔNG BỐ TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

Cập nhật tới ngày 15/6/2024
	TT
	Tên cơ sở
	Sản phẩm tự công bố
	Ghi chú

	1
	Hộ kinh doanh Trương Thị Chi (Thôn Tân Lập, xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi)  
	Bánh tráng mỏng
	(1)

	2
	Bánh kem Hương Trinh (Số 16 Nguyễn Thụy, tp Quảng Ngãi) 
	Bánh dẻo Hương Trinh
	(1)

	
	
	Bánh nướng Hương Trinh
	(2)

	
	
	Bánh bông lan
	(3)

	
	
	Bánh Tiramisu
	(4)

	3
	Hộ kinh doanh Tạ Thị Minh Tiến (141 Mạc Đĩnh Chi, Tổ 5, phường Lê Hồng Phong, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Rượu đế Bàu Cả 

Hàm lượng Ethanol 450± 2
	(1)

	
	
	Rượu đế Bàu Cả 

Hàm lượng Ethanol 400± 2
	(2)

	
	
	Rượu đế Bàu Cả 

Hàm lượng Ethanol 350± 2
	(3)

	
	
	Rượu đế Bàu Cả 

Hàm lượng Ethanol 300± 2
	(4)

	4
	Công ty TNHH VNCHOCOLAT (Số 454/32/9 Nguyễn Trãi, phường Quảng Phú, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)  
	SÔ-CÔ-LA ĐEN LỎNG KD9
(DARK LIQUID CHOCOLATE KD9)
	(1)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG SỆT SHINY GNW

(WHITE PASTE CHOCOLATE SHINY GNW)
	(2)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG DECOR DW3
(DECOR WHITE CHOCOLATE DW3)
	(3)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN DECOR DD5

(DARK CHOCOLATE DECOR DD5)
	(4)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN DB3

(DARK CHOCOLATE DB3)
	(5)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG WB2

(WHITE CHOCOLATE WB2)
	(6)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG DECOR DW3/5

(DECOR WHITE CHOCOLATE DW3/5)
	(7)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG LỎNG KT1

(WHITE LIQUID CHOCOLATE KT1)
	(8)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN MUN FB6

(PURE DARK CHOCOLATE FB6)
	(9)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN SỆT SHINY GND
(DARK FASTE CHOCOLATE SHINY GND)
	(10)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG SỆT SHINY GND
(WHITE FASTE CHOCOLATE SHINY GND)
	(11)

	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG SIGNATURE GW88
(WHITE CHOCOLATE SIGNATURE GW88)
	(12)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN SIGNATURE GD99
(DARK CHOCOLATE SIGNATURE GD99)
	(13)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN MUN SỆT SHINY GNF
(FULL BLACK FASTE CHOCOLATE SHINY GNF)
	(14)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐEN SỆT SHINY DONUT SDD5
(DARK FASTE CHOCOLATE SHINY DONUT SDD5)
	(15)


	
	
	SÔ-CÔ-LA TRẮNG DECOR DW3/5 (DECOR WHITE CHOCOLATE DW3/5)
	(16)

	
	
	VNCHOCOLAT’S COCOA
	(17)

	
	
	SÔ-CÔ-LA DÂU LỎNG ST5 

STRAWBERRY LIQUID CHOCOLATE ST5
	(18)

	
	
	SÔ-CÔ-LA ĐẬU PHỘNG SỆT PENUTI 
(PASTE CHOCOLATE PEANUT PENUTI)
	(19)

	
	
	SÔ-CÔ-LA SỮA CHUA MỀM YC3 
(YOGURT SOFT CHOCOLATE YC3)
	(20)

	5
	Cơ sở sản xuất Rượu Quang Hải (KDC 19, thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi)
	Rượu Dâu da
	(1)

	
	
	Rượu Actiso đỏ
	(2)

	
	
	Rượu Sim
	(3)

	
	
	Rượu Khế
	(4)

	
	
	Rượu Nếp bách nhật
	(5)

	
	
	Rượu Dâu tằm
	(6)

	
	
	Rượu Nho
	(7)

	6
	Hộ kinh doanh Huy Ny (KDC số 34, thôn Văn Hà, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Bánh mè mặn
	(1)

	
	
	Bánh mè ngọt
	(2)

	7
	Cơ sở bắp nui chiên bơ Văn Nhựt (Tổ 11, phường Nghĩa Lộ, tp Quảng Ngãi)
	Bắp tẩm gia vị
	(1)

	
	
	Nui tẩm gia vị
	(2)

	8


	Công ty TNHH Thụy Trâm (số 149 Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi) 
	Bánh Biscuit hiệu BIS-CREAM

(Bánh Quy kem)
	(1)

	
	
	Bánh Biscuit hiệu BIS-CRUNCHY

(Bánh Quy)
	(2)

	
	
	Bánh mì tiện lợi (Eshi – Vị Sôcôla)
	(3)

	
	
	Bánh mì tiện lợi (Eshi – Vị lá dứa)
	(4)


	
	
	Bánh bông lan (Misacake)
	(5)

	
	
	Bánh Cookies.Cake (Cookies.Cake)
	(6)

	
	
	Bánh Cá (Bis.Fish)
	(7)

	9
	Cơ sở Sản xuất - Thương mại- Dịch vụ Ý Anh 2 (Thôn Bình Đẳng, xã Tịnh Ấn Đông, tp Quảng Ngãi)
	Tinh bột nghệ Ý Anh
	(1)

	10
	Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Bao bì đựng thực phẩm PP
	(1)

	
	
	Bao bì đựng thực phẩm PE
	(2)

	11
	Cơ sở sản xuất Bánh kẹo Thiên Phước (Số 66 Phan Đăng Lưu, tp Quảng Ngãi) 
	Bánh mì tươi
	(1)

	
	
	Bánh dẻo Khoai môn
	(2)

	
	
	Bánh dẻo Dâu
	(3)

	
	
	Bánh dẻo Sữa chua
	(4)

	
	
	Bánh dẻo Sầu riêng
	(5)

	
	
	Bánh mì sấy giòn Thiên Phước
	(6)

	
	
	Bánh mì nhân bơ sữa Thiên Phước
	(7)

	
	
	Bánh Trung thu thập cẩm
	(8)

	12
	Chi nhánh Công ty CP EB Hải Phòng tại Quảng Ngãi (Tầng 1, TTTM và Siêu thị Hùng Cường Big C, đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi) 
	Bánh Flan caramel
	(1)

	
	
	Bánh bông lan cuộn mứt việt quất 
	(2)

	
	
	Bánh bông lan cuộn cà phê
	(3)

	
	
	Bánh bông lan cuộn nho
	(4)

	
	
	Bánh bông lan cuộn mứt kiwi
	(5)

	
	
	Bánh bông lan cuộn mứt
	(6)

	
	
	Bánh mì sandwich nho
	(7)

	
	
	Bánh mì sandwich lạt
	(8)

	
	
	Bánh Brioche đường
	(9)

	
	
	Bánh Brioche mè
	(10)

	
	
	Bánh mì bơ
	(11)

	
	
	Bánh Muffin hỗn hợp
	(12)

	
	
	Bánh ngọt kem
	(13)

	
	
	Bánh trái bí
	(14)

	
	
	Bánh ngọt nhân sữa
	(15)

	
	
	Bánh nho dài
	(16)

	
	
	Bánh Hamburger
	(17)

	
	
	Bánh Muffin trà xanh
	(18)

	
	
	Bánh Muffin Socola
	(19)

	
	
	Bánh mì lúa mạch đen
	(20)

	
	
	Bánh COOKIE VANI
	(21)

	
	
	Dưa món
	(22)

	
	
	Kiệu chua cay
	(23)

	
	
	Kiệu chua ngọt
	(24)

	
	
	Tai heo chua ngọt
	(25)

	
	
	Tỏi chua ngọt
	(26)

	
	
	Bánh mỳ yến mạch
	(27)

	13
	Công ty TNHH Hương Vị Quảng (N1.2-Lô 25 Khu đô thị An Phú Sinh, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh tráng mè
	(1)

	
	
	Bánh tráng mè nướng
	(2)

	
	
	Bánh tráng nướng mè trắng
	(3)

	
	
	Bánh tráng mè trắng
	(4)

	14
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Long (thôn Hòa Bình, xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)
	Cốm rang Thạch Thảo
	(1)

	15
	Hộ kinh doanh Nguyễn Duy Thiện (Tổ dân phố VI, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh ngọt A Thiện
	(1)

	
	
	Bánh Sandwich A Thiện
	(2)


	16
	Cơ sở Hồng Hộ (Đội 2, khối An Bàng, thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh nổ rang Hồng Hộ
	(1)

	
	
	Bánh nổ rang thượng hạng Hồng Hộ
	(2)

	
	
	Bánh nổ rang đặc biệt Hồng Hộ
	(3)

	17
	Tiệm bánh Cẩm Thành (số 267 Lê Trung Đình, phường Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh dẻo Cẩm Thành nhân đậu xanh
	(1)

	
	
	Bánh nướng Cẩm Thành nhân đậu đen
	(2)

	
	
	Bánh nướng Cẩm Thành thập cẩm gà quay 1 trứng
	(3)

	
	
	Bánh nướng Cẩm Thành thập cẩm jambon
	(4)

	
	
	Bánh dẻo Cẩm Thành thập cẩm
	(5)

	
	
	Bánh nướng Cẩm Thành thập cẩm
	(6)

	18
	Công ty CP Giấy Hiệp Thành (Lô C3-8 đường số 1, KCN Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Bao bì đựng thực phẩm PP
	(1)

	
	
	Bao bì đựng thực phẩm PE
	(2)

	19
	Bánh mè cô Mận (KDC số 16, thôn Phú An, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh mè
	(1)

	
	
	Bánh mè mặn
	(2)

	
	
	Bánh mè mặn cô Mận
	(3)

	20
	Hữu Trình 68 (Thôn Kỳ Nam I, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh mì ngọt
	(1)

	21
	Võ Tấn Xuân (Xóm 1, thôn An Hòa Nam, xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh dẻo Bảo Hưng
	(1)

	22
	Công ty CP Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi (KCN Quảng Phú, tp Quảng Ngãi)
	Bia Tall Boy
	(1)

	
	
	Bia LON SOUTHERN MILLS DRAUGHT
	(2)

	
	
	Bia LON STEERsMAN BLONDE
	(3)

	23
	Kem tươi Hải Yến (Số 552 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Kem hương Sôcôla Hải Yến
	(1)

	
	
	Kem hương Sầu riêng Hải Yến
	(2)

	
	
	Kem hương khoai môn Hải Yến
	(3)

	
	
	Kem hương dâu Hải Yến
	(4)

	
	
	Kem hương dừa Hải Yến
	(5)

	24
	Cơ sở sản xuất thương mại OLY (Đội 12, thôn An Bình, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
	Sữa gạo lứt mè đen
	(1)

	25
	Hộ kinh doanh Thu Thảo (Đội 5, thôn Đông, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh đậu xanh
	(1)

	
	
	Bánh in đậu xanh Thu Thảo
	(2)

	26
	Hộ kinh doanh Rong Thanh Thủy (Số 33 Lê Trung Đình, tổ 2, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Nước rong biển rong Thanh Thủy
	(1)

	27
	Cơ sở sản xuất Bánh kẹo Tiên Hoàng (Thôn 3, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi)
	Mè xửng Tiên Hoàng
	(1)

	
	
	Kẹo gương Tiên Hoàng
	(2)


	28
	Hộ kinh doanh Hương Nguyên (Thôn Nam Bình 2, xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bột ngũ cốc cao cấp
	(1)

	
	
	Bột Ngũ cốc Hương Nguyên
	(2)

	
	
	Ngũ cốc nguyên hạt ăn liền - GRANOLA
	(3)

	
	
	Bột ngũ cốc Hương Nguyên Thuần việt
	(4)

	
	
	Mộc Trà Hương Nguyên
	(4)

	29
	Công ty CP Đường Quảng Ngãi (Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng Phú, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	BIA HELLO2
	(1)

	
	
	BIA DUNG QUẤT
	(2)

	
	
	BIA MUGI NO HIKIRI 50% OFF
	(3)

	
	
	BIA ICEBERG
	(4)

	
	
	BIA MUGI NO HIKARI
	(5)

	
	
	BIA HELLO HIGH
	(6)

	
	
	BIA NEW MUGI NO HIKARI
	(7)

	
	
	BIA MUGI NO HIKARI 50% OFF
	(8)

	
	
	ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CHU-HI LEMON
	(9)

	
	
	ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CHU-HI GRAPEFRUIT
	(10)

	
	
	ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CHU-HI LIME
	(11)

	
	
	ĐỒ UỐNG CÓ CỒN HIGHBALL
	(12)

	
	
	ĐỒ UỐNG CÓ CỒN CHILL STRONG BOOZE.
	(13)

	30
	Cơ sở sản xuất kẹo mè xửng Thanh Hương (Tổ 10, phường Chánh Lộ, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Mè Xững Thanh Hương
	(1)

	31
	Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (Số 48 Phạm Xuân Hòa, phường Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi)
	TINH BỘT SẮN - RHINO
	(1)

	
	
	TINH BỘT SẮN – ROOSTER (CON GÀ)
	(2)

	32
	HKD Thềm xưa Food & Drinks (Số 289 Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, tp Quảng Ngãi)
	Rượu ngô cẩm tửu
	(1)

	33
	Hợp tác xã sản xuất và kinh doanh hàng nông sản Bốn Vân (Số 100 Nguyễn Du, phường Nguyễn Nghiêm, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Tinh bột nghệ
	(1)

	
	
	Dầu phụng
	(2)

	34
	HKD Trần Thị Lợi (Vùng 4, Phổ Thuận, Đức Phổ, Quảng Ngãi)
	Bánh thuẩn Bảy Dậy
	(1)

	35
	Cơ sở sản xuất hàng nông sản Thành Nhân (H418/1 Nguyễn Trãi, phường Quảng Phú, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Mứt dừa khô
	(1)

	36
	Hiệu bánh mì xốp Phương Lan (H876/42 Quang Trung, phường Chánh Lộ, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Bánh mì xốp
	(1)

	37
	Hộ kinh doanh Sơn Châu (Hẻm 68/11/7 Phan Đình Phùng, tổ 16, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh bông lan
	(1)

	38
	Hộ kinh doanh Thành Phát (Thôn Mỹ Hưng, xã Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Bánh mì ngọt
	(1)

	39
	Hiệu bánh Thùy Trang (Số 68 Phan Chu Trinh, tổ 4, phường Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh lưỡi mèo
	(1)

	
	
	Bánh Tart thuyền
	(2)

	
	
	Bánh Cookies mứt
	(3)

	
	
	Bánh Bông lan Mayonnaise
	(4)

	
	
	Bánh Ngói hạnh nhân
	(5)

	
	
	Bánh Su kem
	(6)

	
	
	Bánh mì Sandwich
	(7)

	40
	Hộ kinh doanh Rau câu Phương Uyên (Số 180 Lê Trung Đình, tổ 03, phường Nguyễn Nghiêm, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Rau câu Trung thu
	(1)

	41
	Công ty TNHH Seri Choice Việt Nam (Số 33 Lê Trung Đình, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) 
	Nước rong biển - rong mơ
	(1)

	
	
	Nước rong biển - xu xoa
	(2)

	42
	Công ty TNHH MTV Nhật Liên (Số 09A Vạn Tường, phường Nghĩa Chánh, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh Phục linh Tam Bảo
	(1)

	
	
	Bánh đậu xanh nướng Tam Bảo
	(2)

	43
	HKD Lê Văn Vương (Thôn Bình Nam, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
	Dầu mè đen Omela
	(1)

	
	
	Dầu đậu phụng Omela
	(2)

	44
	HKD Bột thực dưỡng, gà Minh Minh (Số 86 An Dương Vương, tổ 7, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh Flan
	(1)

	45
	HKD Hồ Thị Tám (Thôn An Thạch, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)
	Dầu lạc (Dầu phụng)
	(1)

	46
	HTX dịch vụ Nông nghiệp Tịnh Thọ (Thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
	Khoai lang men Tịnh Thọ
	(1)

	
	
	Dầu lạc Tịnh Thọ
	(2)

	47
	Hộ kinh doanh Sáu Hạnh (Chợ Đồng Ké, đội 9, thôn An Kim, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi)
	Chả lụa Sáu Hạnh
	(1)

	48
	Hộ kinh doanh Châu Trung (Tổ dân phố 02, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi)
	Rượu gạo Châu Trung
	(1)

	49
	Công ty TNHH Nấm vàng Thành Đạt (Thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
	Rượu ngâm Đông trùng hạ thảo
	(1)

	50
	HTX dịch vụ nông nghiệp Phổ Nhơn (Thôn Phước Lợi, xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi)
	Dầu phụng Phổ Nhơn
	(1)

	51
	Hộ kinh doanh Bích Phượng (Thôn Tây An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
	Dầu phộng Bích Phượng
	(1)

	52
	Hộ kinh doanh Trích Nhị (Thôn 1, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh tráng Trích Nhị 
	(1)

	53
	Hộ kinh doanh Phạm Thị Vân (Thôn Phước Thọ 1, Xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
	Rượu nếp thơm hạ thổ
	(1)

	54
	Hộ kinh doanh GreenFood (Số 138 đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; SĐT: 0837616170)
	Rượu cần H’re
	(1)

	55
	Công ty TNHH Nông lâm nghiệp TBT (số 135 Chu Văn An, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; SĐT: 0968.158.367 – 0979.778.367)
	Rượu lứt Ấn Trà
	(1)

	
	
	Rượu Vodka Ấn Trà
	(2)

	56
	Hộ kinh doanh Kẹo gương Kim Ngọc (Địa chỉ: Tổ 3, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi); SĐT: 0932531469
	Kẹo gương Kim Ngọc
	(1)

	57
	Cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại thực phẩm đặc sản Phước Yến

(Địa chỉ: Số 267, Trần Hưng Đạo, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

SĐT: 0914020781
	Cốm rang (vị mặn)
	(1)

	
	
	Kẹo gương
	(2)

	
	
	Thịt bò khô
	(3)

	
	
	Cá bống sông Trà
	(4)

	
	
	Bánh nổ rang (ít đường)
	(5)

	
	
	Bánh đậu xanh (ít đường)
	(6)

	
	
	Mạch nha mộng nếp
	(7)

	
	
	Đường phèn
	(8)

	58
	Hộ kinh doanh Trịnh Trung Tiến (Địa chỉ: Thửa đất số 1764 tờ bản đồ số 21, thôn Đông Thuận, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi); SĐT: 0979693279
	Bánh tráng Hưng Ngọc
	(1)

	59
	Cơ sở sản xuất bánh Quốc Quỳnh
(Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

SĐT: 0973505341
	Bánh đậu xanh Quốc Quỳnh
	(1)

	
	
	Bánh phục linh Quốc Quỳnh
	(2)

	
	
	BÁNH XOÀI
	(3)

	
	
	BÁNH DỪA
	(4)

	
	
	BÁNH HẠT SEN
	(5)

	
	
	BÁNH SẦU RIÊNG
	(6)

	60
	Cơ sở ép dầu phụng Nghi Phú
(Địa chỉ: Thôn Dương Quang, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) SĐT: 0949909247
	Dầu phụng Nghi Phú
	(1)

	61
	Cơ sở sản xuất bánh tráng gạo Huy Cường
(Địa chỉ: Thôn Phước Thịnh, xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) SĐT: 0978496693
	Bánh tráng gạo
	(1)

	62
	Cơ sở sản xuất bánh tráng Hoàng Long

(Địa chỉ: Thôn 3, xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi)
	Bánh tráng Hoàng Long
	(1)

	63
	Hộ kinh doanh Thiên Bảo

(Địa chỉ: Khu 1, Lâm Bình, Phổ Cường, Đức Phổ, Quảng Ngãi
	HỦ TIẾU THIÊN BẢO
	(1)

	64
	Hộ kinh doanh hầm rượu đá ong

Địa chỉ: Thửa đất số 199 tờ bản đồ số 81, thôn An Lộc, xã Bình Tr, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	Rượu đá ong
	(1)

	65
	Hộ kinh doanh Bảo Tiên

Địa chỉ: Thôn Hiệp Phổ Trung, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng
(0975197310
	Bánh tráng gạo Bảo Tiên
	(1)

	66
	Hộ kinh doanh bánh tráng Nhật Linh

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa 2, xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng
(0914061369)
	Bánh tráng Nhật Linh
	(1)

	67
	Hộ kinh doanh Đặng Vĩnh Đức 

Địa chỉ: Tổ 13, thôn Trường Giang, xã Trà Tân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	Tinh bột mì
	(1)

	68
	Hộ kinh doanh Quảng Tiên

Địa chỉ: Số 32 Trần Cao Vân, phường Trần Phú, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Rượu Quảng Tiên
	(1)

	
	
	Rượu Quảng Tiên 1
	(2)

	
	
	Rượu Quảng Tiên 2
	(3)

	
	
	Rượu Quảng Tiên 3
	(4)

	69
	Hợp tác xã Đồng Tâm xã Ba Vì

Địa chỉ: Thôn Giá Vực, xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi
	Dầu phụng Đồng Tâm
	(1)

	70
	HKD Hai Cô Gái

Địa chỉ: Xóm 9, thôn La Châu, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	Bánh tráng nhúng mè
	(1)

	71
	Hộ kinh doanh Lê Ba Tư 

Địa chỉ: Số 183 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, tp Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	RƯỢU CYRUS - ĐẠI ĐẾ TỬU
	(1)

	
	
	RƯỢU OMAKHA - HUYỀN MINH TỬU
	(2)

	
	
	RƯỢU ISHTAR - NỮ THẦN
	(3)

	72
	HKD PU PU

Địa chỉ: Số 33 Ngô Quyền, phường Trần Hưng Đạo, tp Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	Bánh bông lan cuộn hành sốt bơ
	(1)

	
	
	Bánh su sing
	(2)

	73
	Cơ sở sản xuất kem que Hương Trâm

Địa chỉ: Thôn Thạch Trụ Tây, xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Kem sầu riêng Hương Trâm
	(1)

	
	
	Kem dâu Hương Trâm
	(2)

	
	
	Kem cam Hương Trâm
	(3)

	74
	HỘ KINH DOANH BÍCH THỦY
Địa chỉ: Thôn Điền Trang, xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
	BÁNH NỔ RANG TRÀ MY
	(1)

	75
	HỘ KINH DOANH MỨT THẢO DƯỢC SUNG TÍCH

Địa chỉ: Thôn Tăng Long, xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng ngãi
	MỨT QUÊ MÁ THỦY
	(1)


75 cơ sở sản xuất, HKD, HTX - 219 sản phẩm
